
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày        tháng       năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập các Chi nhánh thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý  

nhà nước thành phố Đà Nẵng 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Chính 

phủ quy định tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; 

Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trong lĩnh vực tư pháp, hợp nhất tại 

Văn bản hợp nhất số 04/2026/VBHN-TT-BTP; 

Căn cứ Công văn số 1866/BTP-PLHSHC ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Bộ 

Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư 

pháp tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; 

Căn cứ ý kiến của Thành ủy tại Công văn số 1899-CV/TU ngày 19 tháng 8 

năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố tại Công văn số 3598-

CV/ĐU ngày 07 tháng 8 năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố tại 

2 Công văn số 3334-CV/ĐU ngày 13 tháng 7 năm 2026 và thực hiện Đề án số 

06/ĐA-UBND ngày 26/8/2026 của UBND thành phố về việc tổ chức lại đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc UBND thành phố; ý kiến biểu quyết thống nhất của các 

thành viên UBND thành phố;  

Căn cứ Quyết định số 4741/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 

1 thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2 thành phố 

Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 4742/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 5565/TTr-STP ngày                                                                   

21 tháng 10 năm 2026, ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 13152/STC-HCSN 

ngày 21 tháng 9 năm 2026 và ý kiến góp ý, thẩm định của Sở Nội vụ tại Công văn 

số 9100/SNV-TCBC ngày 25 tháng 9 năm 2026, Công văn số 9203/SNV-TCBC 

ngày 29 tháng 9 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các Chi nhánh thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

thành phố Đà Nẵng, bao gồm: 

1. Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

thành phố Đà Nẵng; trụ sở đặt tại phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng.  

Địa bàn phụ trách thực hiện công tác trợ giúp pháp lý: Phường Tam Kỳ, 

phường Quảng Phú, phường Hương Trà, phường Bàn Thạch, phường Điện Bàn, 

phường Điện Bàn Đông, phường Điện Bàn Bắc, phường An Thắng, phường Hội 

An, phường Hội An Đông, phường Hội An Tây, xã Núi Thành, xã Tam Mỹ, xã 

Tam Anh, xã Đức Phú, xã Tam Xuân, xã Tây Hồ, xã Chiên Đàn, xã Phú Ninh, xã 

Lãnh Ngọc, xã Tiên Phước, xã Thạnh Bình, xã Sơn Cẩm Hà, xã Trà Liên, xã Trà 

Giáp, xã Trà Tân, xã Trà Đốc, xã Trà My, xã Nam Trà My, xã Trà Tập, xã Trà 

Vân, xã Trà Linh, xã Trà Leng, xã Thăng Bình, xã Thăng An, xã Thăng Trường, 

xã Thăng Điền, xã Thăng Phú, xã Đồng Dương, xã Quế Sơn Trung, xã Quế Sơn, 

xã Xuân Phú, xã Nông Sơn, xã Quế Phước, xã Duy Nghĩa, xã Nam Phước, xã Duy 

Xuyên, xã Thu Bồn, xã Điện Bàn Tây, xã Gò Nổi, xã Hiệp Đức, xã Việt An, xã 

Phước Trà, xã Khâm Đức, xã Phước Năng, xã Phước Chánh, xã Phước Thành, xã 

Phước Hiệp, xã Tam Hải, xã Tân Hiệp. 

2. Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

thành phố Đà Nẵng; trụ sở đặt tại xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng. 

Địa bàn phụ trách thực hiện công tác trợ giúp pháp lý: Xã Đại Lộc, xã Hà 

Nha, xã Thượng Đức, xã Vu Gia, xã Phú Thuận, xã Thạnh Mỹ, xã Bến Giằng, xã 

Nam Giang, xã Đắc Pring, xã La Dêê, xã La Êê, xã Sông Vàng, xã Sông Kôn, xã 

Đông Giang, xã Bến Hiên, xã Avương, xã Tây Giang, xã Hùng Sơn. 

Các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng, có con dấu để giao dịch, sử dụng trong các 

hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo 

trực tiếp, toàn diện của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng. 

Các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

thành phố Đà Nẵng có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị 

định 144/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. 

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ của 

các Chi nhánh, thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự, kiện toàn chức danh lãnh đạo, 

quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định, bảo đảm triển 

khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 
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Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở: Nội vụ, 

Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố 

Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; 

- Ủy ban MTTQVN thành phố; 

- Chủ tịch và các Phó CT UBND thành phố;   

- Các sở, ban, ngành; 

- Công an TP, BCHQS TP; 

- Thuế Thành phố Đà Nẵng; 

- Kho bạc Nhà nước khu vực XIII; 

- UBND các phường, xã, đặc khu; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Công báo thành phố; 

- Lưu: VT, STP. 

KT. CHỦ TỊCH 

                   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

   

 

 

 

 

                     Phan Thái Bình 
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